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Tóm tắt  

Nghiên cứu xem xét tác động của đa dạng hóa xuất khẩu lên hiệu quả năng lượng ở 30 nước châu 

Á và châu Mỹ, bằng cách lấy cường độ năng lượng làm đại diện. Tác giả sử dụng dữ liệu năm 

2007-2020 và phương pháp Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) nhằm khắc phục 

khuyết tật từ mô hình tác động cố định (FEM). Nghiên cứu còn kiểm tra vai trò của một số yếu tố 

kinh tế và thể chế đối với cường độ năng lượng và kiểm chứng sự tồn tại của Đường cong môi 

trường Kuznets. Kết quả tại châu Mỹ ủng hộ lý thuyết EKC và cho thấy tác động nghịch biến của 

đa dạng hóa xuất khẩu lên cường độ năng lượng và có thể được sử dụng như một công cụ nhằm 

cải thiện hiệu suất năng lượng trong khi kết quả tại châu Á thì không. Đây là bài nghiên cứu tiên 

phong đóng góp kiến nghị thiết thực cho các nhà hoạch định chính sách về đa dạng hóa xuất khẩu 

nhằm đạt được mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững hơn tại các quốc gia 

châu Á và châu Mỹ. 

Từ khóa: cường độ năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu, lý thuyết Đường cong môi trường Kuznets 

IMPACT OF EXPORT DIVERSIFICATION ON ENERGY INTENSITY: 

EMPIRICAL EVIDENCE IN 30 SELECTED ASIAN AND AMERICAN COUNTRIES 

Abstract 

The study examines the impact of export diversification on energy efficiency in 30 Asian and 

American countries by using energy intensity as a proxy and data from 2007-2020 and the method of 

Feasible Generalized Least Squares (FGLS) to overcome defects from Fixed effects model (FEM). 
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The study also examines the role of some economic and institutional factors on energy intensity and 

verifies the existence of the Environmental Kuznets Curve. The results for the Americas support the 

EKC theory and show a negative impact of export diversification on energy intensity and can be used 

as a tool to improve energy efficiency while the results for Asia do not. This is pioneering research 

that contributes practical recommendations to policymakers about export diversification to achieve 

the goal of efficient energy use and more sustainable development in Asian and American countries. 

Keywords: energy intensity, Environmental Kuznets Curve, export diversification 

1. Đặt vấn đề 

Vào giai đoạn năm 2020-2021 sau đại dịch, các nước châu Á và châu Mỹ tiếp tục phục hồi với 

tốc độ ổn định (Park.A, 2023). Các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á đã duy trì triển vọng tăng 

trưởng ở mức 4,8% trong năm 2022 (Ngân hàng Phát triển châu Á, 2023). Tương tự, châu Mỹ Latinh 

và Caribe đã đạt phục hồi kinh tế vĩ mô, mang lại sự phục hồi cao hơn giai đoạn trước đại dịch về áp 

lực lạm phát gia tăng, tình trạng bất ổn toàn cầu,... (Ngân hàng Thế giới, 2023). Tuy nhiên, tăng 

trưởng kinh tế lại đồng thời gây ra những thách thức về môi trường ở các quốc gia này. Điều này là 

dễ hiểu khi suy thoái môi trường là dấu hiệu đặc trưng của quá trình phát triển công nghiệp và tăng 

trưởng kinh tế (Chu và Karr, 2017). Đặc biệt đối với ngành công nghiệp, sản phẩm được sản xuất và 

xuất khẩu càng nhiều thì năng lượng được sử dụng và lượng khí thải nhà kính thải ra càng nhiều. 

Theo ADB (2023), nhiệt độ được dự báo sẽ tăng tới 6 độ C trên toàn châu Á vào cuối thế kỷ này, dẫn 

đến những tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực. Mỗi năm có 3,3 triệu người chết do ô nhiễm không 

khí, trong đó Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh là 4 quốc gia có tỷ lệ 

tử vong cao nhất (Tổ chức Y tế Thế giới, 2022). Ở châu Mỹ Latinh và Caribe, nhiệt độ đã tăng từ 

0,7°C đến 1°C so với mức trung bình giai đoạn 1961–1980 (Tổ chức Khí tượng Thế giới, 2023). 

Những đợt hạn hán bất thường liên tiếp xảy ra: Đợt hạn hán ở miền trung Chile có lẽ là đợt hạn hán 

dài và nghiêm trọng nhất trong ít nhất 1000 năm (Tổ chức Khí tượng Thế giới, 2023). Là những khu 

vực dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu trên thế giới, châu Á và châu Mỹ có nguy cơ rơi vào tình 

trạng nghèo đói nếu các nỗ lực tăng trưởng bền vững không được thực hiện mạnh mẽ và nhanh chóng.  

Hơn nữa, biến đổi khí hậu trong khu vực có thể đe dọa nguồn cung cấp năng lượng, làm tăng 

nguy cơ mất an ninh năng. Vì vậy, trong các báo cáo gần đây về các giải pháp ứng phó với biến đổi 

khí hậu, các học giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm cường độ sử dụng năng lượng. 

Cường độ năng lượng là thuật ngữ dùng để đo mức độ sử dụng năng lượng ở một quốc gia, khu vực 

hoặc ngành nhất định, được tính bằng cách chia tổng lượng năng lượng tiêu thụ cho tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP) của quốc gia, khu vực hoặc ngành đó (Ngân hàng thế giới, 2020). Cường độ năng 

lượng cao hơn thường được coi là không hiệu quả và có thể có tác động tiêu cực đến môi trường (Quỹ 

Tiền tệ Quốc tế, 2017). Theo đó, cường độ năng lượng là rất quan trọng để giải quyết khủng hoảng 

khí hậu, đặc biệt là trong ngắn hạn và trung hạn, được chứng minh là cách hiệu quả nhất về mặt chi 

phí để giải quyết biến đổi khí hậu. Bởi năng lượng không chỉ là đầu vào trong tiêu dùng mà còn là 

giải pháp quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính - nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Vì 

vậy, cường độ năng lượng được chỉ ra là một trong ba trụ cột của Năng lượng bền vững cho tất cả, 

một sáng kiến do Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tăng gấp đôi mức cải thiện về cường độ năng 

lượng toàn cầu vào năm 2030, so với tốc độ lịch sử. Tuy nhiên, so với sự quan tâm dành cho các lĩnh 

vực khác, việc giảm cường độ năng lượng không được đưa vào một cách có hệ thống trong hầu hết 

các chính sách khí hậu ở các nước châu Á và châu Mỹ La tinh (Hertwich và cộng sự, 2019). Trong 
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khi đó, nhiệm vụ giải quyết khủng hoảng khí hậu và các vấn đề liên quan đến năng lượng là vô cùng 

cấp thiết. Những vấn đề này đặt ra nhiệm vụ cho các nước châu Á và châu Mỹ La tinh phải tìm ra 

chiến lược để giảm cường độ năng lượng trong bối cảnh đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng như 

cam kết trong Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26. 

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế xoay quanh quá 

trình sản xuất và tiêu thụ năng lượng đã thu hút nhiều sự quan tâm của các học giả. Tuy nhiên, việc 

đo lường mức độ hiệu quả của năng lượng được thể hiện trong xuất khẩu, phát triển tài chính và tăng 

trưởng kinh tế tổng thể cũng như làm thế nào để cải thiện cường độ năng lượng trong các lĩnh vực 

này vẫn là một câu hỏi. Vì các học giả trước đây mới chỉ tập trung vào các chỉ số tiêu thụ năng lượng 

hoặc nhu cầu năng lượng, thay vì là chỉ số toàn diện như cường độ năng lượng để xem xét. Ngoài ra, 

các quốc gia châu Á và châu Mỹ được lựa chọn trong bài đều là các nước chuyên xuất khẩu, nhìn 

thấy tiềm năng này, bài nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm cách giảm cường độ năng lượng thông 

qua yếu tố thương mại xuất khẩu, bảo đảm được song song hai mục tiêu môi trường bền vững và phát 

triển kinh tế.  

Tóm lại, bài nghiên cứu “Tác động của đa dạng hóa xuất khẩu đến cường độ năng lượng: Nghiên 

cứu thực nghiệm ở 30 quốc gia châu Á và châu Mỹ” được thực hiện nhằm đánh giá tác động của đa 

dạng hóa xuất khẩu lên cường độ năng lượng cùng với sự tác động của một số yếu tố kinh tế và thể 

chế khác được lựa chọn trong giai đoạn 2007 - 2020 tại 15 quốc gia ở châu Á và 15 quốc gia ở châu 

Mỹ, từ đó đưa ra những hàm ý thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách trong việc cải thiện cường 

độ năng lượng đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế bền vững và duy trì hội nhập toàn cầu. 

 

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

2.1 Tổng quan nghiên cứu 

 Dù mối quan hệ giữa độ mở thương mại, phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường đã được 

khai thác mạnh mẽ từ lâu nhưng các khía cạnh khác của thương mại như đa dạng hóa xuất khẩu, tập 

trung hóa xuất khẩu, v.v thể hiện sự khác biệt của thị trường và giỏ sản phẩm vẫn đang thiếu sự quan 

tâm nghiên cứu. Mãi đến cuối thế kỷ 20, mối liên hệ giữa đa dạng hóa thương mại với suy thoái môi 

trường mới thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Người tiên phong là Muhammad và cộng sự 

(2020) với mẫu là 29 quốc gia gia nhập OECD trong 1990-2015. Các tác giả nghiên cứu vai trò của 

ba chỉ số đại diện cho đa dạng hóa xuất khẩu bao gồm đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, biên độ mở 

rộng và biên độ thâm canh đối với cường độ năng lượng. Các kết quả thực nghiệm cho thấy mối quan 

hệ có ý nghĩa và tiêu cực của ba chỉ số với cường độ năng lượng. Nói cách khác, sự gia tăng đa dạng 

hóa xuất khẩu giúp kiểm soát cường độ năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hiệu 

quả hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các kết quả thực nghiệm có thể khác nếu đặt vào trường hợp của 

các nước châu Á và châu Mỹ. Bởi vì các nước OECD bao gồm các nước có mức thu nhập cao ở châu 

Âu với mức sống cao khiến họ dần ưu tiên và chuyển sang lối sống tiết kiệm năng lượng (Shahbaz 

và cộng sự, 2015) trong khi các nước châu Á và châu Mỹ là sự kết hợp của nhiều quốc gia có mức 

thu nhập khác nhau (chủ yếu là thu nhập trung bình) trong đó lối sống xanh hầu như không được ưu 

tiên so với các nhu cầu cơ bản. Hơn nữa, sự phát triển kinh tế khiến dòng vốn FDI tăng lên ở các 

nước châu Á khó có thể làm tăng động lực cho nghiên cứu và phát triển công nghệ tiết kiệm năng 

lượng ở đây. Một nghiên cứu khác có cùng chủ đề nhưng có kết quả trái ngược là công bố của Chien 

và Siang (2022) về phân tích tác động của đa dạng hóa xuất khẩu đến cường độ năng lượng, năng 
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lượng tái tạo và năng lượng lãng phí trên 121 quốc gia từ 1990 đến 2014. Nghiên cứu cho thấy bằng 

chứng mạnh mẽ rằng đa dạng hóa xuất khẩu dẫn đến cường độ năng lượng cao hơn ở 121 quốc gia, 

trái ngược với nghiên cứu của Muhammad và cộng sự (2020). Vì vậy, có thể nói rằng những phát 

hiện về các mối quan hệ như vậy là khác nhau tùy thuộc vào thời gian nghiên cứu và các quốc gia 

được lựa chọn. Vì vậy, nhóm tác giả tin tưởng mạnh mẽ rằng mối quan hệ giữa đa dạng hóa xuất khẩu 

và cường độ năng lượng ở các nước châu Á cũng như châu Mỹ là khác nhau. Ngoài ra, việc tiến hành 

nghiên cứu thực nghiệm trên quy mô nhỏ chỉ với 15 quốc gia và chia chúng thành các nhóm nhỏ riêng 

lẻ theo châu lục giúp đưa ra những hàm ý toàn diện và toàn diện hơn là một nghiên cứu trên diện rộng 

ở 121 quốc gia. Dogan và cộng sự (2022) đã nghiên cứu tác động của đa dạng hóa nhập khẩu đến 

hiệu quả sử dụng năng lượng ở các nền kinh tế OECD. Kết quả thực nghiệm này báo cáo rằng đa 

dạng hóa nhập khẩu có thể là yếu tố quyết định thiết yếu để giảm cường độ sử dụng năng lượng và 

cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng ở các nước OECD. Cụ thể, các nước phát triển này có thể giảm 

mức tiêu thụ năng lượng bằng cách tạo điều kiện đa dạng hóa nhập khẩu các sản phẩm sử dụng nhiều 

năng lượng thay vì sản xuất trong nước. Bởi khi thu nhập của người dân tăng lên mức cao, họ có thể 

có đủ tiền để mua thêm các sản phẩm, nguồn năng lượng sạch và bền vững. Vì vậy có thể nói, các 

nhóm sản phẩm xuất nhập khẩu chủ yếu của một quốc gia là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tác 

động của đa dạng hóa lên cường độ sử dụng năng lượng. 

Dù chỉ số đa dạng xuất khẩu là một chỉ số mới và có khả năng ám chỉ rõ ràng tình trạng xuất 

khẩu của một quốc gia nhưng nó vẫn chưa được áp dụng rộng rãi vì sự thiếu sót về dữ liệu, mô hình 

và lý thuyết nghiên cứu. Vì vậy, khi thực hiện nghiên cứu này, nhóm tác giả muốn đi sâu tìm hiểu 

vai trò của đa dạng hóa xuất khẩu thay vì sử dụng các chỉ số về độ mở thương mại trong việc quyết 

định chính sách thương mại phù hợp đối với các nước chuyên xuất khẩu như các nước châu Á và 

Mỹ La tinh và tìm hiểu xem chỉ số này có tác động đáng kể đến cường độ năng lượng ở các quốc 

gia này hay không. 

2.2 Cơ sở lý thuyết 

2.2.1 Lý thuyết Đường cong môi trường Kuznets 

Đường cong Kuznets môi trường với hình dạng đường cong ngược chữ U, được Kuznets đề xuất 

lần đầu tiên vào năm 1955, cho rằng tồn tại mối quan hệ bất đẳng giữa các chất ô nhiễm môi trường 

và tăng trưởng kinh tế.  Nói cách khác, suy thoái môi trường tăng theo thu nhập bình quân đầu người 

trong giai đoạn đầu của tăng trưởng kinh tế và sau khi đạt đến một ngưỡng thu nhập nhất định, suy 

thoái này sẽ giảm cùng với sự tăng trưởng trong thu nhập bình quân đầu người. Sau sự ra đời của 

EKC, đã có nhiều học giả kiểm tra tính hợp lệ của giả thuyết EKC thông qua các bài nghiên cứu thực 

nghiệm trên nhiều biến đại diện cho suy thoái môi trường khác nhau và yếu tố kinh tế khác nhau trong 

các bối cảnh khác nhau. Những nghiên cứu này tạo ra những kết quả đa dạng nên cho đến này không 

có sự đồng thuận về hình dạng của đường cong. 

2.2.2 Hướng tiếp cận mới của EKC về tác động của đa dạng hóa xuất khẩu trong mối quan hệ giữa 

các yếu tố kinh tế và ô nhiễm môi trường 

Liu và Kim (2018) xem xét giả thuyết EKC bằng cách sử dụng dấu chân sinh thái của một quốc 

gia làm chỉ báo về suy thoái môi trường ở ba quốc gia Đông Á: Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc 

trong giai đoạn 1990 đến 2013. Ngoài ra, thay vì chỉ sử dụng GDP, hai phân mục đa dạng hóa sản 

phẩm xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu được đưa vào làm biến đại diện điều chỉnh EKC. 

Kết quả chứng minh rằng cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều thỏa mãn lý thuyết EKC bằng cách chứng 
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minh mối quan hệ hình chữ U ngược giữa phát triển kinh tế và dấu chân sinh thái, trong khi phân tích 

dựa trên dữ liệu từ Trung Quốc không cho thấy xu hướng tương tự. Sau đó, Liu, Kim và Choe (2020) 

đã tiếp tục mở rộng phạm vị nghiên cứu khi tiến hành phân tích hồi quy về đa dạng hóa xuất khẩu và 

lượng khí thải carbon bằng cách sử dụng dữ liệu về đa dạng hóa xuất khẩu trên 125 quốc gia từ năm 

2000 đến năm 2014. Ngoài ra, các tác giả tiến hành so sánh giữa các mức thu nhập khác nhau: các 

nước có thu nhập thấp minh họa mối quan hệ hình chữ U, trong khi các nước OECD vẫn giữ đường 

cong EKC ngược, nhất trí với quan điểm kết quả của 125 quốc gia nói chung. Mania (2019) đã nghiên 

cứu tác động của đa dạng hóa xuất khẩu đối với lượng khí thải CO2 ở 98 quốc gia phát triển và đang 

phát triển trong giai đoạn 1995–2013. Tác giả thấy rằng đường cong EKC là hợp lệ và đa dạng hóa 

xuất khẩu có tác động tích cực đến lượng khí thải CO2.  

Có thể thấy rằng việc kiểm chứng mô hình EKC trên tác động của đa dạng hóa xuất khẩu trên 

suy thoái môi trường là không mới nhưng chủ yếu các biến độc lập được lựa chọn là các chất gây ô 

nhiễm môi trường thay vì các đại diện về năng lượng. Do đó, bài nghiên cứu của chúng tôi tiên phong 

kiểm chứng mô hình để xem xét liệu đa dạng hóa xuất khẩu có cùng ảnh hưởng đến cường độ năng 

lượng giống như đối với các chất gây ô nhiễm hay không. 

2.3 Phương pháp nghiên cứu  

2.3.1. Dữ liệu 

Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu 2007-2020 của 15 quốc gia châu Á và châu Mỹ. Việc tính toán 

các biến như sau:  

Bảng 1. Biến và mô tả biến 

Biến Mô tả biến 

 

 

Nghiên cứu 

được kế thừa 
Nguồn 

Dự đoán tác 

động 

 
Châu 

Mỹ 

Châu 

Á 

Cường độ năng 

lượng (EI) 

Mức cường độ năng lượng của 

năng lượng sơ cấp là tỷ số giữa 

nguồn cung năng lượng và tổng 

sản phẩm quốc nội được đo theo 

sức mua tương đương. 

Lee và Ho 

(2022), Bashir 

và cộng sự 

(2020) 

Ngân hàng 

Thế giới 

(2023)  

  

Đa dạng hóa 

xuất khẩu 

(EXP) 

Chỉ số đa dạng hóa cho biết cơ cấu 

xuất khẩu hoặc nhập khẩu theo 

sản phẩm của một quốc gia hoặc 

nhóm quốc gia nhất định có khác 

với thế giới hay không. 

Lee và Ho 

(2022), Bashir 

và cộng sự 

(2020) 

Ngân hàng 

Thế giới 

(2023)  

- - 
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* Thống kê mô tả biến (Châu Mỹ) 

Bảng 2. Thống kê mô tả biến (Châu Mỹ) 

Biến EI EXD TO GDP URBAN FD RES CPI 

Trung bình 3.57 0.673 61.804 5.463 70.307 55.998 6.853 39.56 

Trung vị 3.39 0.714 59.1 5.222 73.156 40.49 1.702 34.00 

Độ mở thương 

mại (TO)  

Được tính bằng tổng xuất khẩu và 

nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ 

được đo bằng tỷ trọng trong tổng 

sản phẩm quốc nội. 

Bashir và cộng  

sự (2020) 

Ngân hàng 

Thế giới 

(2023)  

- 

Tỷ lệ phát triển 

tài chính (FD) 

Tỷ lệ phát triển tài chính được tính 

bằng cách chia tổng nguồn tài 

chính được cung cấp cho khu vực 

tư nhân cho GDP. 

Shahzad và 

cộng sự 

(2020),  

Ngân hàng 

Thế giới 

(2023)  

+ 

Tăng trưởng 

GDP (GDP) 

Nhóm sử dụng số liệu GDP của 

các nước từ World Bank, sau đó 

chọn 1 năm làm gốc trong giai 

đoạn từ 2000 đến 2020 và tính tỷ 

lệ tăng trưởng so với năm đó 

Lee và Ho 

(2022), Bashir 

và cộng sự 

(2020) 

Ngân hàng 

Thế giới 

(2023)  

- + 

Tỷ lệ đô thị hóa 

(URBAN) 

Được tính bằng cách chia tổng dân 

số ở thành thị cho tổng dân số của 

một quốc gia. 

Lee và Ho 

(2022) 

Ngân hàng 

Thế giới 

(2023)  

- 

Tỷ lệ thuê tài 

nguyên thiên 

nhiên (RES) 

Tổng tiền thuê tài nguyên thiên 

nhiên là tổng tiền thuê dầu, tiền 

thuê khí đốt tự nhiên, tiền thuê 

than (cứng và mềm), tiền thuê 

khoáng sản và tiền thuê rừng chia 

cho GDP. 

Lee và Ho 

(2022), 

Shahbaz và 

cộng sự (2019) 

Ngân hàng 

Thế giới 

(2023)  

+ 

Chỉ số nhận 

thức tham 

nhũng (CPI) 

Một chỉ số xếp hạng các quốc gia 

“theo mức độ nhận thức về tham 

nhũng trong khu vực công, được 

xác định bằng đánh giá của 

chuyên gia và khảo sát ý kiến”. 

Nhóm tác giả 

đề xuất 

Tổ chức 

Minh bạch 

Quốc tế 

(2023) 

+ 
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Biến EI EXD TO GDP URBAN FD RES CPI 

Giá trị lớn nhất 5.81 0.844 135.749 12.657 95.515 280.17 70.002 76.00 

Giá trị nhỏ nhất 1.9 0.228 23.384 1.427 44.574 7.797 0.124 14.00 

Độ lệch chuẩn 1.02 0.148 22.498 2.466 13.527 53.749 14.465 17.57 

Độ lệch 

(skewness) 
0.4 -1.809 0.819 0.671 -0.047 2.44 3.259 0.911 

Độ nhọn 

(kurtosis) 
2.07 5.42 3.562 3.091 1.95 8.408 12.56 2.403 

Kiểm định 

Jarque-Bera 
13.12 165.912 26.239 15.85 9.729 464.32 1171.38 32.17 

p-value 0.001 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 

Mối quan hệ giữa đa dạng hóa xuất khẩu, độ mở thương mại, phát triển tài chính, tăng trưởng 

GDP, đô thị hóa, tài nguyên thiên nhiên, chỉ số nhận thức tham nhũng và cường độ năng lượng được 

xem xét ở 30 quốc gia châu Mỹ và châu Á, xem xét trong các mô hình tuyến tính được đưa ra trong 

phương trình: 

EIi,t=ꞵ0 + ꞵ1EXPi,t + ꞵ2TOi,t + ꞵ3FDi,t + ꞵ4GDPi,t + ꞵ5URBANi,t + ꞵ6RESi,t + ꞵ7CPIi,t + 𝜇i,t 

trong đó t đại diện cho quốc gia i được quan sát tại thời điểm t (2007-2020). Mỗi đại diện cho hệ 

số độ dốc của biến tương ứng và μ(i,t) biểu thị phần dư ước tính. Các biến độc lập, theo thứ tự là đa 

dạng hóa xuất khẩu (EXPi,t), độ mở thương mại (TOi,t), phát triển tài chính (FDi,t), tăng trưởng GDP 

(GDPi,t), đô thị hóa (URBANi,t), tài nguyên thiên nhiên (RESi,t) và chỉ số nhận thức tham nhũng 

(CPIi,t).  

* Thống kê mô tả biến (Châu Á) 

Bảng 3. Thống kê mô tả biến (Châu Á) 

Biến EI EXD TO GDP URBAN FD RES CPI 

Trung bình 5.164 0.605 85.344 11.324 51.66 64.79 6.316 36.657 

Trung vị 4.56 0.611 83.15 7.569 46.925 51.265 3.579 34.00 

Giá trị lớn nhất 11.3 0.865 192.00 52.558 99.235 182.87 36.928 77.00 

Giá trị nhỏ nhất 2.27 0.366 11.90 2.081 19.413 3.47 0.001 13.00 



 

 

FTU Working Paper Series, Vol. 2 No. 1 (05/2024) | 8 

Biến EI EXD TO GDP URBAN FD RES CPI 

Độ lệch chuẩn 1.976 0.129 37.535 9.801 22.199 38.849 7.273 14.193 

Độ lệch (skewness) 1.002 -0.032 0.395 1.773 0.674 0.644 2.239 0.851 

Độ nhọn (kurtosis) 3.144 2.006 2.279 6.133 2.407 2.492 8.554 2.991 

Kiểm định Jarque-

Bera 

35.36 8.689 10.019 195.88 18.974 16.779 445.403 25.337 

p-value 0.000 0.013 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Do sự phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia trong cùng lục địa nên có thể tồn tại sự phụ thuộc 

chéo giữa các nhóm. Do đó, chúng tôi áp dụng phép kiểm tra sự phụ thuộc chéo của Pesaran (2004), 

trong khi tính ổn định của chuỗi dữ liệu được kiểm tra bằng các kiểm tra nghiệm đơn vị bảng cụ thể 

là kiểm định nghiệm đơn vị CIPS do Pesaran (2007) phát triển. Sau khi xác nhận tính hợp lệ của dữ 

liệu và sự phụ thuộc chéo, nhóm kiểm tra mối quan hệ lâu dài giữa các biến thông qua kiểm định 

đồng liên kết Pedroni để xem xét sự hiện diện của các mối quan hệ ổn định về trạng thái cân bằng dài 

hạn giữa các biến độc lập (Pedroni, 2001). 

Sau khi xác định không có hiện tượng đồng liên kết, tác giả thực hiện ước lượng hồi quy dữ liệu 

gộp (Pooled OLS) và thực hiện kiểm định để so sánh hiệu quả ước lượng của mô hình này với mô 

hình Hiệu ứng cố định FEM và mô hình Hiệu ứng ngẫu nhiên REM. Sau đó, kiểm định Hausman 

được sử dụng để so sánh hiệu quả giữa hai mô hình FEM và REM. Cuối cùng, mô hình FGLS được 

ước lượng với các phương án tùy chỉnh. 

 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kiểm định phụ thuộc chéo, tính dừng của dữ liệu và kiểm định đồng liên kết 

Đầu tiên, nhóm kiểm tra sự phụ thuộc chéo Pesaran và kiểm tra nghiệm đơn vị của dữ liệu bảng. 

Kết quả bác bỏ giả thuyết không về tính độc lập chéo, đồng thời kết quả kiểm tra tính dừng chỉ ra 

rằng dữ liệu ổn định ở bậc đơn vị và bậc 1. 

Do sự phụ thuộc chéo của các biến số liệu, kiểm định Westerlund được thực hiện cho cả bảng 

toàn bộ và một phần bảng dữ liệu. Kết quả chỉ ra việc chấp nhận giả thuyết gốc, cho thấy rằng 

không có đủ bằng chứng thống kê để kết luận rằng có sự đồng liên kết giữa các biến số liệu. 

3.2. Xây dựng và kiểm định lựa chọn mô hình hồi quy 

Sau khi thực hiện các kiểm nghiệm, nhóm tiến hành lựa chọn mô hình phù hợp nhất cho bộ dữ 

liệu. Kết quả cho thấy cả FEM và REM đều phù hợp hơn mô hình Pooled OLS. Tiếp theo, để lựa 

chọn giữa mô hình FEM và REM, nhóm tác giả thực hiện kiểm định Hausman để chọn mô hình phù 

hợp nhất. Kết quả cho thấy giá trị p là 0,0000 < 1% cho thấy có đủ bằng chứng thống kê để kết luận 

mô hình FEM phù hợp hơn ở cả hai châu lục. Tuy nhiên, mô hình này có hiện tượng phương sai sai 
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số thay đổi và tự tương quan bậc nhất. Do đó, trong cả hai bộ dữ liệu, FEM mang lại ước tính khách 

quan cho các tham số nhưng sẽ thiếu hiệu quả do hai khuyết tật trên. Vì vậy, để đạt được kết quả ước 

lượng khách quan và hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã sử dụng ước lượng FGLS (Feasible Generalized 

Least Squares) để khắc phục hai khiếm khuyết này. 

Bảng 4. Kết quả mô hình hồi quy FGLS (Feasible Generalized Least Squares) 

Biến 

Hệ số hồi quy 

Châu Mỹ Châu Á 

EXP -0.735* (0.062) 0.146 

TO -0.0000622 -0.0036** (0.048) 

GDP -0.038** (0.024) -0.0323*** (0.000) 

URBAN -0.0569*** (0.000) -0.0214*** (0.001) 

FD 0.00467*** (0.003) 0.0088*** (0.000) 

RES -0.00576 0.0594*** (0.000) 

CPI 0.0111*** (0.008) -0.00028 

_CONS 7.5193*** (0.000) 5.151*** (0.000) 

Ước tính tự tương quan 115.99*** (0.000) 48.84*** (0.000) 

Chú thích:*: 10%, **: 5%, ***: 1% *: 10%, **: 5%, ***: 1% thể hiện mức ý nghĩa bác bỏ giả thuyết 

H0. 

Sau khi có kết quả nghiên cứu, nhóm có rút ra những nhận định như sau:  

Thứ nhất, kết quả thực nghiệm tại châu Mỹ ủng hộ lý thuyết đường cong EKC bằng cách chứng 

minh mối tương quan nghịch biến giữa phát triển kinh tế và thương mại với cường độ năng lượng 

trong khi kết quả từ châu Á không cho thấy xu hướng tương tự. Kết quả đồng nhất với kết quả nghiên 

cứu của Liu và Kim (2018) về GDP, đa dạng hóa xuất khẩu và dấu chân sinh thái ở ba nước Đông Á 

rằng lý thuyết EKC không luôn luôn tồn tại ở các quốc gia mà có thể không tồn tại ở các quốc gia 

đang phát triển. Kết quả khác nhau có thể được giải thích bằng sự chênh lệch về tốc độ tăng GDP ở 

hai khu vực: Châu Á có tốc độ tăng GDP nhanh hơn ở châu Mỹ rất nhiều (trung bình tốc độ châu 

Á>10 trong khi châu Mỹ ở ngưỡng 5) dù kinh tế ở châu Á phát triển mạnh mẽ nhưng cường độ năng 

lượng không được cải thiện, trái ngược với châu Mỹ.  

Kết quả thể hiện rằng trình độ phát triển kinh tế và đa dạng hóa xuất khẩu của 15 quốc gia châu 

Mỹ đã đến ngưỡng quay đầu của đường cong. Ngoài ra, vì mối quan hệ tương quan nghịch biến ở cả 

hai châu lục, trong số 30 quốc gia quan sát, có nhiều quốc gia đã thành công nghiên cứu, phát triển 
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những công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất sử dụng năng lượng hoặc đa dạng, tăng cường xuất 

khẩu những sản phẩm bền vững, tiêu thụ tài nguyên hiệu quả.  

Thứ hai, nghiên cứu thể hiện rằng đa dạng hóa xuất khẩu giảm đáng kể cường độ năng lượng 

ở châu Mỹ, chứng minh sự chiếm ưu thế của hiệu ứng kỹ thuật và quy mô mà Grossman và Krueger 

đã kết luận. Một số nguyên nhân dẫn đến kết quả này được Koengkan (2018) và Pan và cộng sự 

(2019) giải thích rằng đa dạng hóa giúp tăng dòng vốn FDI khuyến khích công nghệ sản xuất có 

hiệu suất năng lượng cao, giảm cường độ sử dụng năng lượng của các nước châu Mỹ hoặc bởi vì 

trong 14 năm qua, mở rộng thương mại khiến hầu hết các nước ở châu Mỹ đã phát triển vượt bậc 

thành các nước có mức thu nhập cao với mức sống cao khiến người dần ưu tiên và chuyển sang lối 

sống tiết kiệm năng lượng (Shahbaz và cộng sự, 2019). Cũng có trường hợp, sự đa dạng trong xuất 

khẩu là nguồn động lực để tạo ra sản phẩm mới và có tác động tích cực đến môi trường bằng cách 

cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để sản xuất các sản phẩm này (Agosin và cộng sự, 2012). 

Trong khi ở châu Á, thực nghiệm từ năm 2007-2020 chưa đủ bằng chứng để thấy được ảnh hưởng 

của đa dạng hóa  xuất khẩu đến cường độ năng lượng. Giải thích cho vấn đề này, Can và cộng sự 

(2020) cho rằng các nước cần thời gian đa dạng hóa dài hạn hơn để biến này có tác động rõ ràng 

trong nghiên cứu thực nghiệm. Nhóm tác giả nhận thấy trung bình đa dạng hóa xuất khẩu các quốc 

gia châu Á trong thực nghiệm này chỉ mới ở mức vừa (khoảng 0.5) trong khi ở châu Mỹ thì đã đạt 

tới đa dạng hóa chuyên sâu ở mức cao (khoảng 0.73). Vì vậy, đa dạng hóa ở châu Mỹ có thể giảm 

cường độ năng lượng trong 14 năm.  

Thứ ba, nghiên cứu cho thấy việc tăng cường mức độ nhận thức tham nhũng ở các quốc gia châu 

Mỹ có thể làm tăng cường độ năng lượng trong khi ở châu Á thì không chứng minh được tác động. 

Nói cách khác, khi các quan chức và chính trị gia ở châu Mỹ nhận thức được về tham nhũng thì sẽ 

càng khiến cho những chính sách về sản xuất thâm dụng năng lượng nhiều hơn, gây ra tác động tiêu 

cực đối với môi trường. Kết quả này tương đồng với Santiago và cộng sự (2020) và Apergis và 

Eleftheriou (2015), họ giải thích rằng khi chính khách nhận thức và ít khả năng tham nhũng, các quy 

trình đấu thầu công nghệ mới tuy công bằng nhưng sẽ khuôn khổ, kéo dài hơn lúc chính phủ trực tiếp 

chỉ định các đối tác đầu tư. Việc này khiến cho, trong ngắn hạn, CPI sẽ tăng hiệu suất năng lượng. 

Ngoài ra, bên cạnh yếu tố tham nhũng, các tác giả đã giải thích rằng bộ máy chính trị của các quốc 

gia châu Mỹ có xu hướng ưu tiên cân bằng chính trị hơn là lợi ích về kinh tế vì vậy họ sẽ ưu tiên 

những dây chuyền sẵn có từ những quan hệ đối tác lâu dài hơn là đầu tư cho hiệu suất năng lượng từ 

đối tác mới. Còn ở châu Á, hai biến này không có tác động. Việc này là dễ hiểu khi cũng có những 

nghiên cứu không chứng minh được tác động của các biến thể chế lên biến độc lập ở châu Á như 

Wenlong và cộng sự (2023).  

Thứ tư, nghiên cứu chứng minh rằng tỉ lệ đô thị hóa làm giảm cường độ năng lượng ở cả châu Á 

và châu Mỹ. Tác động tương đồng ở cả hai khu vực bởi vì các quốc gia đều đã có tốc độ đô thị hóa 

đồng đều và tỉ lệ ở mức trung (>40%) và tỉ lệ này đều tăng dần theo thời gian. Theo đó, việc tăng tốc 

đô thị hóa làm tăng hiệu suất và năng suất năng lượng ở các quốc gia này, chứng minh rằng sự gia 

tăng dân số đô thị kích thích các quá trình mới sử dụng năng lượng hiệu quả hơn ở các quốc gia này 

(Bilgili và cộng sự, 2017). 

Thứ năm, nghiên cứu cho thấy phát triển tài chính tăng cường độ năng lượng ở cả châu Á và 

châu Mỹ, tuy nhiên mức tăng là không đáng kể. Kết quả này phản biện lại kết luận của Adom, P.K. 

và cộng sự (2020), Ma và cộng sự (2022). Việc cải thiện khả năng tiếp cận, độ sâu và hiệu quả của 
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các tổ chức tài chính và thị trường tài chính không làm giảm cường độ năng lượng của các nước 

đang phát triển. Hiện tượng này có thể được giải thích bởi kết luận của Uddin, M.K. và cộng sự 

(2022) về tác động phát triển tài chính tổng thể đối với cường độ sử dụng năng lượng phụ thuộc 

vào mức độ đổi mới công nghệ. Vì vậy, có thể giải thích rằng ở các nước mà công nghệ chưa thực 

sự đổi mới và cải thiện thì các lợi ích kinh tế vi mô mà phát triển tài chính mang lại cũng có thể 

tăng cường độ năng lượng. 

Thứ sáu, nghiên cứu chứng minh tác động tiêu cực của độ mở thương mại đối với cường độ năng 

lượng ở châu Á, xác nhận hiệu ứng thành phần và hiệu ứng kỹ thuật của Grossman và Krueger cũng 

xảy ra ở châu Á. Trong khi ở châu Mỹ không đủ bằng chứng để chứng minh được tác động này. Ở 

châu Á, điều này có thể được giải thích rằng thương mại phát triển giúp các doanh nghiệp có nguồn 

vốn đầu tư vào dây chuyền sản xuất bền vững hơn. Như Mania (2020) đã chứng minh rằng, việc mở 

rộng thương mại giúp giảm nguy cơ thu nhập của doanh nghiệp phụ thuộc vào một môi trường và sản 

phẩm nhất định và do đó làm tăng động lực đầu tư vào mở rộng năng suất, nghiên cứu và phát triển 

của họ các công nghệ và dây chuyền sản xuất xanh hơn và bền vững hơn.  

Cuối cùng, nghiên cứu cho thấy việc thuê tài nguyên thiên nhiên sẽ gây tăng cường độ năng 

lượng ở châu Á. Giải thích cho điều này, dây chuyền hoạt động của các thiết bị cần thiết cho các việc 

khai thác và sử dụng tài nguyên cần nhiều năng lượng. Châu Á là nơi nổi tiếng với nguồn nhiên liệu 

và tài nguyên phong phú nhưng trình độ công nghệ khai thác và xử lý khoáng sản vẫn chương theo 

kịp với tốc độ. Do đó, khi hoạt động khai thác leo thang, cường độ năng lượng cũng tăng lên (Kwakwa 

và cộng sự, 2020). Hoặc như Zhu và Lin (2020) đã tin rằng các thành phố có nguồn tài nguyên thiên 

nhiên dồi dào thì tỉ lệ các ngành công nghiệp thứ cấp tiêu thụ nhiều năng lượng cũng cao hơn. Trong 

khi đó ở châu Mỹ lại không đủ dữ liệu và thời gian để chứng minh tác động của việc thuê tài nguyên 

thiên nhiên đến cường độ năng lượng. Vì biến số đại diện ở châu Mỹ nhỏ hơn rất nhiều so với châu 

Á, các quốc gia ở châu Á có độ lớn >10 trong khi châu Mỹ đa số có độ lớn <1.  

 

4. Kết luận và kiến nghị giải pháp 

Bằng việc phân tích cơ sở dữ liệu của 30 nước châu Mỹ và Châu Á giai đoạn 2007-2020, nghiên 

cứu đã xác định được các yếu tố kinh tế - xã hội là đa dạng hóa xuất khẩu, độ mở thương mại, tăng 

trưởng GDP, đô thị hóa, phát triển tài chính, chỉ số nhận thức tham nhũng CPI và tài nguyên thiên 

nhiên có ảnh hưởng đến cường độ năng lượng ở 30 quốc gia châu Mỹ và Châu Á được lựa chọn này.  

Cụ thể, đa dạng hóa xuất khẩu có thể làm giảm cường độ năng lượng ở các nước châu Mỹ. Vì 

vậy chính phủ có thể khởi xướng chương trình khuyến khích đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông 

qua việc mở rộng mối quan hệ hợp tác thông qua việc ký kết Hiệp định thương mại với nhiều quốc 

gia, khuyến khích xuất khẩu sang các quốc gia lân cận, giảm thiểu khoảng cách vận chuyển và năng 

lượng tiêu thụ bởi phương tiện cũng như đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu bằng cách đưa ra các chính 

sách ưu đãi, trợ cấp, giảm thuế cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm bền vững. 

Độ mở thương mại có tác động tiêu cực đến cường độ năng lượng ở 15 quốc gia châu Á. Điều 

này cho thấy các nước này cần tăng quy mô mở cửa thương mại để tận dụng lợi ích từ việc chuyển 

đổi công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển khác cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của nền 

kinh tế đến các đối tác thương mại quốc tế của mình. 
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Nghiên cứu chứng minh đô thị hóa giúp làm giảm cường độ năng lượng ở châu Mỹ và châu Á. 

Hướng tác động được giải thích bằng các yếu tố về ý thức bền vững con người, công trình và công 

nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả ở các đô thị lớn. Kết quả đã cho thấy chính phủ các quốc gia này 

đang làm rất tốt trong việc kiểm soát phát triển đô thị song song với duy trì năng lượng bền vững. 

Tác động tích cực của phát triển tài chính ở châu Mỹ và châu Á gợi ý họ có thể học hỏi chính 

sách cho vay tín dụng Ngân hàng đầu tư châu Âu hoặc chính sách tài chính xanh thành công từ Trung 

Quốc mà được thiết kế để đảm bảo rằng cho sự hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng 

lượng và duy trì môi trường bền vững. Chính sách cho vay đóng vai trò dẫn đầu trong việc huy động 

nguồn tài chính cần thiết để đạt được các mục tiêu về năng lượng và môi trường bền vững.  

Đối với tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa biến này đối 

với biến cường độ năng lượng ở châu Á. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách cần đảm bảo tiêu 

dùng bền vững và quản lý tốt cho cả cộng đồng về vấn đề tài nguyên thiên nhiên này. Đối với các 

công ty sản xuất, nhà nước cần có các khoản ưu đãi về thuế hoặc trợ cấp sử dụng năng lượng tái tạo 

vào dây chuyền sản xuất và cần đánh thuế cao hơn đối với các sản phẩm được sản xuất từ hóa thạch, 

hay phân bổ một phần doanh thu từ đó để tài trợ quỹ nghiên cứu năng lượng tái tạo.  

Cuối cùng, riêng đối với các quốc gia châu Mỹ, yếu tố thể chế, cụ thể là chỉ số nhận thức tham 

nhũng CPI cho thấy mối quan hệ đồng biến với cường độ năng lượng. Điều này nghĩa là mức độ tham 

nhũng ở các quốc gia này càng cao thì hiệu quả sử dụng năng lượng càng kém đi. Vì vậy, cần có những 

chính sách nghiêm ngặt về quản lý tham nhũng cũng như việc tăng cường kiểm tra đối với việc tham 

nhũng trong việc giảm thiểu tác động đối với môi trường.  
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